
Trường THCS Bạch Đằng - Quận 3 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

 Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023 
 

 

THỨ TIẾT 
6A1 (N.T.Phương) 6A2 (V.T.My) 6A3 (N.T.K.Hương) 6A4 (B.T.M.Anh) 6A5 (N.Q.Nga) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 SHDC - N.T.Phương KHTN - P.T.Vinh SHDC - V.T.My Toán - H.Đ.Thứ SHDC - N.T.K.Hương NNgữ - U.Q.T.Ý SHDC - B.T.M.Anh Toán - P.N.Châu SHDC - N.Q.Nga Văn - N.T.Hương 

2 NNgữ-TC - Đ.T.T.Thảo KHTN - P.T.Vinh NNgữ-TC - V.T.My GDĐP - D.T.N.Diệp NNgữ-TC - U.Q.T.Ý Toán - N.Q.Trường KHTN - N.T.P.Thanh Toán - P.N.Châu LSĐL - H.K.Dung Văn - N.T.Hương 

3 Toán - V.T.P.Thảo LSĐL - H.K.Dung Văn - T.T.Nga  NNgữ-BN 1 NNgữ-TC - U.Q.T.Ý Toán - N.Q.Trường Văn - N.T.Hương CNghệ - T.N.Yến NNgữ - V.T.My KNS - KNS 1 

4 Toán - V.T.P.Thảo LSĐL - H.K.Dung Văn - T.T.Nga  NNgữ-BN 1 CNghệ - T.N.Yến MT - N.Q.Phúc Văn - N.T.Hương KNS - KNS 1 GDTC - Đ.H.Dũng Toán - P.N.Châu 

5           

3 
1 NNgữ - Đ.T.T.Thảo KNS - KNS 1 STEM - STEM NNgữ - V.T.My KHTN - N.T.P.Thanh NNgữ - U.Q.T.Ý Văn - N.T.Hương LSĐL - T.T.Tài KHTN - T.G.Huy Nhạc - Đ.H.Duy 

2 NNgữ - Đ.T.T.Thảo Văn - N.T.Phương Văn - T.T.Nga NNgữ - V.T.My GDTC - Đ.H.Dũng NNgữ - U.Q.T.Ý KHTN - N.T.P.Thanh LSĐL - T.T.Tài MT - N.Q.Phúc STEM - STEM 

3 KHTN - P.T.Vinh Văn - N.T.Phương CNghệ - T.N.Yến MT - N.Q.Phúc Văn - N.T.K.Hương KNS - KNS 1 Nhạc - N.K.Ngân  NNgữ-BN 1  NNgữ-BN 1 Văn - N.T.Hương 

4 CNghệ - T.N.Yến GDTC - Đ.H.Dũng TNHN - U.Q.T.Ý KNS - KNS 1 Văn - N.T.K.Hương GDĐP - P.T.Phượng NNgữ-TC - B.T.M.Anh  NNgữ-BN 1  NNgữ-BN 1   

5           

4 
1 MT - N.Q.Phúc Toán - V.T.P.Thảo NNgữ - V.T.My Toán - H.Đ.Thứ LSĐL - T.T.Tài GDCD - N.Q.Nga TNHN - B.T.M.Anh NNgữ - B.T.M.Anh LSĐL - H.K.Dung Tin - L.Q.Nam 

2 GDCD - N.Q.Nga Toán - V.T.P.Thảo Nhạc - N.K.Ngân Toán - H.Đ.Thứ LSĐL - T.T.Tài Toán - N.Q.Trường Toán - P.N.Châu NNgữ - B.T.M.Anh LSĐL - H.K.Dung GDTC - Đ.H.Dũng 

3  NNgữ-BN 1 STEM - STEM GDTC - Đ.H.Dũng LSĐL - T.T.Tài NNgữ-TC - U.Q.T.Ý GDTC - Đ.H.Dũng MT - N.Q.Phúc Tin - L.Q.Nam NNgữ - V.T.My Toán - P.N.Châu 

4  NNgữ-BN 1 NNgữ - Đ.T.T.Thảo Toán - H.Đ.Thứ LSĐL - T.T.Tài Toán - N.Q.Trường STEM - STEM LSĐL - T.T.Tài Toán - P.N.Châu NNgữ - V.T.My   

5           

5 
1 Toán - V.T.P.Thảo Văn - N.T.Phương KHTN - T.G.Huy NNgữ-TC - V.T.My Tin - L.Q.Nam KHTN - N.T.P.Thanh KHTN - N.T.P.Thanh Văn - N.T.Hương Toán - P.N.Châu KHTN - T.G.Huy 

2 Tin - L.Q.Nam GDĐP - D.T.N.Diệp KHTN - T.G.Huy NNgữ-TC - V.T.My NNgữ - U.Q.T.Ý LSĐL - T.T.Tài KHTN - N.T.P.Thanh NNgữ - B.T.M.Anh Toán - P.N.Châu KHTN - T.G.Huy 

3 Văn - N.T.Phương NNgữ-TC - Đ.T.T.Thảo Tin - L.Q.Nam GDTC - Đ.H.Dũng TNHN - N.T.K.Hương  NNgữ-BN 1 NNgữ-TC - B.T.M.Anh GDĐP - P.T.Phượng GDĐP - P.T.Phượng TNHN - N.T.H.Nga 

4 KHTN - P.T.Vinh NNgữ-TC - Đ.T.T.Thảo NNgữ - V.T.My LSĐL - T.T.Tài Văn - N.T.K.Hương  NNgữ-BN 1 NNgữ-TC - B.T.M.Anh GDTC - Đ.H.Dũng Văn - N.T.Hương   

5           

6 
1 LSĐL - H.K.Dung NNgữ - Đ.T.T.Thảo KHTN - T.G.Huy Văn - T.T.Nga Toán - N.Q.Trường KHTN - N.T.P.Thanh GDTC - Đ.H.Dũng Văn - N.T.Hương Toán - P.N.Châu NNgữ - V.T.My 

2 Văn - N.T.Phương TNHN - N.T.Phương KHTN - T.G.Huy Toán - H.Đ.Thứ Văn - N.T.K.Hương KHTN - N.T.P.Thanh GDCD - C.Thắm NNgữ - B.T.M.Anh CNghệ - T.N.Yến Văn - N.T.Hương 

3 Nhạc - Đ.H.Duy SHL - N.T.Phương GDCD - C.Thắm SHL - V.T.My Văn - N.T.K.Hương SHL - N.T.K.Hương Toán - P.N.Châu SHL - B.T.M.Anh GDCD - N.Q.Nga SHL - N.Q.Nga 

4 GDTC - Đ.H.Dũng   Văn - T.T.Nga   Nhạc - Đ.H.Duy   STEM - STEM   KHTN - T.G.Huy   

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THCS Bạch Đằng - Quận 3 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

 Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023 
 

 

THỨ TIẾT 
6A6 (P.K.Linh) 6A7 (N.Q.Trường) 6A8 (N.Q.Phúc) 7A1 (Đ.K.Xuân) 7A2 (H.K.Dung) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 SHDC - P.K.Linh Văn - N.T.Phương SHDC - N.Q.Trường LSĐL - T.T.Tài SHDC - N.Q.Phúc Văn - T.T.Nga SHDC - Đ.K.Xuân  NNgữ-BN 2 SHDC - H.K.Dung NNgữ - V.T.My 

2 GDĐP - P.T.Phượng Văn - N.T.Phương CNghệ - T.N.Yến LSĐL - T.T.Tài Toán - V.T.P.Thảo KHTN - N.T.P.Thanh Văn - N.T.Hương  NNgữ-BN 2 Văn - N.T.Phương NNgữ - V.T.My 

3  NNgữ-BN 1 Toán - T.Đ.Thiện KHTN - T.G.Huy NNgữ - U.Q.T.Ý NNgữ - B.T.M.Anh KHTN - N.T.P.Thanh KHTN - L.T.M.Hảo LSĐL - T.T.Tài CNghệ - T.N.Yến Văn - N.T.Phương 

4  NNgữ-BN 1 Toán - T.Đ.Thiện KHTN - T.G.Huy Toán - N.Q.Trường NNgữ - B.T.M.Anh CNghệ - T.N.Yến MT - Đ.K.Xuân LSĐL - T.T.Tài Toán - N.V.Chiến KHTN - L.T.M.Hảo 

5           

3 
1 NNgữ - P.K.Linh KHTN - P.T.Vinh GDTC - Đ.H.Dũng Văn - P.T.Phượng  NNgữ-BN 1 GDĐP - N.Q.Phúc NNgữ - N.T.H.Nga Văn - N.T.Hương  NNgữ-BN 2 LSĐL - H.K.Dung 

2 NNgữ - P.K.Linh KHTN - P.T.Vinh KHTN - T.G.Huy KNS - KNS 1  NNgữ-BN 1 NNgữ - B.T.M.Anh NNgữ - N.T.H.Nga Văn - N.T.Hương  NNgữ-BN 2 LSĐL - H.K.Dung 

3 Văn - N.T.Phương GDTC - Đ.H.Dũng KHTN - T.G.Huy TNHN - U.Q.T.Ý KHTN - N.T.P.Thanh TNHN - N.T.H.Nga GDTC - Đ.H.Dũng STEM - STEM KHTN - L.T.M.Hảo NNgữ-TC - V.T.My 

4 Văn - N.T.Phương   Văn - P.T.Phượng   GDTC - Đ.H.Dũng   Nhạc - N.K.Ngân NNgữ-TC - N.T.H.Nga KHTN - L.T.M.Hảo Văn - N.T.Phương 

5           

4 
1 Toán - T.Đ.Thiện Nhạc - N.K.Ngân  NNgữ-BN 1 Toán - N.Q.Trường GDCD - N.Q.Nga KNS - KNS 1 Toán - P.N.Châu GDTC - Đ.H.Dũng Tin - N.Q.Trường NNgữ-TC - V.T.My 

2 Tin - L.Q.Nam KNS - KNS 1  NNgữ-BN 1 GDĐP - T.N.B.Vân Toán - V.T.P.Thảo Nhạc - N.K.Ngân GDCD - N.T.B.Thủy Toán - P.N.Châu NNgữ - V.T.My NNgữ-TC - V.T.My 

3 GDCD - C.Thắm Toán - T.Đ.Thiện Nhạc - Đ.H.Duy NNgữ - U.Q.T.Ý Toán - V.T.P.Thảo MT - N.Q.Phúc CNghệ - T.N.Yến NNgữ-TC - N.T.H.Nga GDTC - T.N.B.Vân Toán - N.V.Chiến 

4 STEM - STEM   Tin - L.Q.Nam   GDTC - Đ.H.Dũng   NNgữ - N.T.H.Nga NNgữ-TC - N.T.H.Nga Nhạc - N.K.Ngân Toán - N.V.Chiến 

5           

5 
1 KHTN - P.T.Vinh LSĐL - T.T.Tài Văn - P.T.Phượng Toán - N.Q.Trường LSĐL - T.T.Tài NNgữ - B.T.M.Anh GDĐP - Đ.K.Xuân Tin - L.Q.Nam GDCD - N.T.B.Thủy KNS - KNS 2 

2 Toán - T.Đ.Thiện Văn - N.T.Phương Văn - P.T.Phượng MT - N.Q.Phúc LSĐL - T.T.Tài Tin - L.Q.Nam NNgữ - N.T.H.Nga TNHN - T.N.Yến MT - Đ.K.Xuân KHTN - L.T.M.Hảo 

3 NNgữ - P.K.Linh MT - N.Q.Phúc NNgữ - U.Q.T.Ý LSĐL - T.T.Tài Văn - T.T.Nga KHTN - N.T.P.Thanh Văn - N.T.Hương KHTN - L.T.M.Hảo GDTC - T.N.B.Vân NNgữ - V.T.My 

4 NNgữ - P.K.Linh   NNgữ - U.Q.T.Ý   Văn - T.T.Nga   Toán - P.N.Châu KHTN - L.T.M.Hảo Toán - N.V.Chiến Toán - N.V.Chiến 

5           

6 
1 LSĐL - T.T.Tài KHTN - P.T.Vinh Văn - P.T.Phượng GDCD - N.Q.Nga Toán - V.T.P.Thảo STEM - STEM Văn - N.T.Hương Toán - P.N.Châu STEM - STEM TNHN - H.K.Dung 

2 LSĐL - T.T.Tài TNHN - P.K.Linh GDTC - Đ.H.Dũng STEM - STEM Văn - T.T.Nga Toán - V.T.P.Thảo KNS - KNS 2 Toán - P.N.Châu LSĐL - H.K.Dung GDĐP - Đ.H.Duy 

3 GDTC - Đ.H.Dũng SHL - P.K.Linh Toán - N.Q.Trường SHL - N.Q.Trường Văn - T.T.Nga SHL - N.Q.Phúc LSĐL - T.T.Tài SHL - Đ.K.Xuân Văn - N.T.Phương SHL - H.K.Dung 

4 CNghệ - T.N.Yến   Toán - N.Q.Trường   LSĐL - T.T.Tài   KHTN - L.T.M.Hảo   Văn - N.T.Phương   

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THCS Bạch Đằng - Quận 3 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

 Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023 
 

 

THỨ TIẾT 
7A3 (P.T.Vinh) 7A4 (P.N.Châu) 7A5 (N.T.L.Hương) 7A6 (N.H.T.Anh) 7A7 (T.T.Nga) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 SHDC - P.T.Vinh NNgữ - P.K.Linh SHDC - P.N.Châu LSĐL - N.H.T.Anh SHDC - N.T.L.Hương Tin - N.Q.Trường SHDC - N.H.T.Anh Toán - N.T.Huyền SHDC - T.T.Nga Toán - N.V.Chiến 

2 KHTN - P.T.Vinh NNgữ - P.K.Linh  NNgữ-BN 2 LSĐL - N.H.T.Anh Toán - N.Q.Trường KHTN - L.T.M.Hảo KHTN - D.N.A.Huyền Toán - N.T.Huyền NNgữ - P.K.Linh Toán - N.V.Chiến 

3 Văn - N.T.K.Hương Toán - N.T.Huyền Toán - P.N.Châu KHTN - P.T.Vinh Văn - P.T.Phượng KHTN - L.T.M.Hảo  NNgữ-BN 2 NNgữ - N.T.H.Nga GDTC - T.N.B.Vân  NNgữ-BN 2 

4 Văn - N.T.K.Hương GDĐP - N.T.Hương Toán - P.N.Châu    NNgữ-BN 2   GDTC - T.N.B.Vân   KHTN - L.T.M.Hảo   

5           

3 
1 CNghệ - T.N.Yến STEM - STEM Văn - N.T.K.Hương NNgữ - N.T.H.Nga Nhạc - N.K.Ngân KNS - KNS 2 Văn - P.T.Phượng LSĐL - N.H.T.Anh KHTN - L.T.M.Hảo NNgữ - P.K.Linh 

2 GDTC - T.N.B.Vân MT - Đ.K.Xuân MT - Đ.K.Xuân NNgữ - N.T.H.Nga STEM - STEM GDTC - T.N.B.Vân Văn - P.T.Phượng TNHN - N.H.T.Anh Nhạc - N.K.Ngân NNgữ - P.K.Linh 

3  NNgữ-BN 2 NNgữ - P.K.Linh STEM - STEM GDĐP - Đ.H.Duy Văn - P.T.Phượng Văn - P.T.Phượng GDĐP - N.T.Hương Nhạc - N.K.Ngân Văn - T.T.Nga GDTC - T.N.B.Vân 

4  NNgữ-BN 2 Nhạc - N.K.Ngân KHTN - P.T.Vinh   NNgữ - N.T.L.Hương   KHTN - D.N.A.Huyền   Văn - T.T.Nga   

5           

4 
1 LSĐL - N.H.T.Anh Toán - N.T.Huyền Nhạc - N.K.Ngân Toán - P.N.Châu MT - Đ.K.Xuân LSĐL - N.H.T.Anh GDCD - N.T.B.Thủy NNgữ - N.T.H.Nga Tin - V.H.Phong CNghệ - T.N.Yến 

2 LSĐL - N.H.T.Anh KNS - KNS 2 NNgữ - N.T.H.Nga CNghệ - T.N.Yến NNgữ - N.T.L.Hương GDCD - N.T.B.Thủy KNS - KNS 2 NNgữ - N.T.H.Nga NNgữ - P.K.Linh LSĐL - N.H.T.Anh 

3 NNgữ - P.K.Linh Tin - V.H.Phong Tin - L.Q.Nam GDTC - T.N.B.Vân Toán - N.Q.Trường TNHN - T.N.Yến LSĐL - N.H.T.Anh Toán - N.T.Huyền MT - Đ.K.Xuân LSĐL - N.H.T.Anh 

4 Toán - N.T.Huyền GDCD - N.T.B.Thủy GDCD - N.T.B.Thủy   CNghệ - T.N.Yến   LSĐL - N.H.T.Anh   Toán - N.V.Chiến   

5           

5 
1 NNgữ-TC - P.K.Linh Văn - N.T.K.Hương KNS - KNS 2 TNHN - T.N.Yến LSĐL - N.H.T.Anh GDTC - T.N.B.Vân KHTN - D.N.A.Huyền Văn - P.T.Phượng Văn - T.T.Nga Toán - N.V.Chiến 

2 NNgữ-TC - P.K.Linh Văn - N.T.K.Hương Văn - N.T.K.Hương NNgữ - N.T.H.Nga LSĐL - N.H.T.Anh Toán - N.Q.Trường KHTN - D.N.A.Huyền Văn - P.T.Phượng Văn - T.T.Nga Toán - N.V.Chiến 

3 KHTN - P.T.Vinh Toán - N.T.Huyền Toán - P.N.Châu Văn - N.T.K.Hương NNgữ - N.T.L.Hương GDĐP - N.T.Hương MT - Đ.K.Xuân Tin - L.Q.Nam KHTN - L.T.M.Hảo GDCD - N.T.B.Thủy 

4 GDTC - T.N.B.Vân Toán - N.T.Huyền LSĐL - N.H.T.Anh   NNgữ - N.T.L.Hương   NNgữ - N.T.H.Nga   KHTN - L.T.M.Hảo   

5           

6 
1 KHTN - P.T.Vinh NNgữ-TC - P.K.Linh GDTC - T.N.B.Vân Văn - N.T.K.Hương KHTN - L.T.M.Hảo Toán - N.Q.Trường CNghệ - T.N.Yến Văn - P.T.Phượng Văn - T.T.Nga GDĐP - Đ.H.Duy 

2 KHTN - P.T.Vinh TNHN - P.T.Vinh Toán - P.N.Châu Văn - N.T.K.Hương KHTN - L.T.M.Hảo Toán - N.Q.Trường GDTC - T.N.B.Vân Toán - N.T.Huyền STEM - STEM TNHN - T.T.Nga 

3 LSĐL - N.H.T.Anh SHL - P.T.Vinh KHTN - P.T.Vinh SHL - P.N.Châu Văn - P.T.Phượng SHL - N.T.L.Hương STEM - STEM SHL - N.H.T.Anh KNS - KNS 2 SHL - T.T.Nga 

4 Văn - N.T.K.Hương   KHTN - P.T.Vinh   Văn - P.T.Phượng   Toán - N.T.Huyền   LSĐL - N.H.T.Anh   

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THCS Bạch Đằng - Quận 3 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

 Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023 
 

 

THỨ TIẾT 
8A1 (V.T.P.Thảo) 8A2 (V.T.Ngọc) 8A3 (V.Mai.Phượng) 8A4 (V.H.Phong) 8A5 (N.M.Linh) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 SHDC - V.T.P.Thảo LSĐL - C.Như SHDC - V.T.Ngọc NNgữ - V.T.Ngọc SHDC - V.Mai.Phượng KHTN - V.Mai.Phượng SHDC - V.H.Phong TNHN - N.K.Ngân SHDC - N.M.Linh KHTN - N.T.P.Thanh 

2 NNgữ-TC - B.T.M.Anh Văn - P.N.Quỳnh Toán - V.H.Phong NNgữ - V.T.Ngọc TNHN - V.Mai.Phượng KHTN - V.Mai.Phượng Văn - N.T.T.Hiền LSĐL - C.Như MT - Đ.K.Xuân  NNgữ-BN 3 

3 KHTN - N.T.P.Thanh NNgữ - B.T.M.Anh Toán - V.H.Phong Văn - T.M.A.Đào MT - Đ.K.Xuân LSĐL - C.Như Văn - N.T.T.Hiền KHTN - V.Mai.Phượng TNHN - N.M.Linh CNghệ - L.Đ.Khang 

4 KHTN - N.T.P.Thanh NNgữ - B.T.M.Anh KHTN - V.Mai.Phượng Văn - T.M.A.Đào  NNgữ-BN 3   NNgữ - N.T.H.Nga   LSĐL - N.M.Linh   

5           

3 
1 GDTC - V.T.Huyền TNHN - N.K.Ngân KHTN - V.Mai.Phượng NNgữ-TC - V.T.Ngọc NNgữ - U.Q.T.Ý Văn - L.T.H.Nga MT - Đ.K.Xuân LSĐL - C.Như GDCD - C.Thắm GDTC - V.T.Huyền 

2 KNS - KNS 2 Nhạc - Đ.H.Duy CNghệ - L.Đ.Khang NNgữ-TC - V.T.Ngọc KHTN - V.Mai.Phượng GDTC - V.T.Huyền GDTC - V.T.Huyền LSĐL - C.Như NNgữ - U.Q.T.Ý Văn - T.M.A.Đào 

3 CNghệ - L.Đ.Khang LSĐL - C.Như KNS - KNS 2 MT - Đ.K.Xuân Văn - L.T.H.Nga KNS - KNS 2 NNgữ - N.T.H.Nga Văn - N.T.T.Hiền NNgữ - U.Q.T.Ý Văn - T.M.A.Đào 

4 MT - Đ.K.Xuân LSĐL - C.Như STEM - STEM Văn - T.M.A.Đào CNghệ - L.Đ.Khang   NNgữ - N.T.H.Nga   KHTN - N.T.P.Thanh   

5           

4 
1 Toán - V.T.P.Thảo STEM - STEM  NNgữ-BN 2 Nhạc - Đ.H.Duy Tin - L.Q.Nam NNgữ - U.Q.T.Ý NNgữ - N.T.H.Nga Toán - V.H.Phong STEM - STEM GDTC - V.T.Huyền 

2 GDCD - C.Thắm GDTC - V.T.Huyền  NNgữ-BN 2 Toán - V.H.Phong Nhạc - Đ.H.Duy NNgữ - U.Q.T.Ý STEM - STEM GDCD - N.Q.Nga Toán - T.Đ.Thiện CNghệ - L.Đ.Khang 

3  NNgữ-BN 2 Toán - V.T.P.Thảo LSĐL - H.K.Dung TNHN - N.K.Ngân STEM - STEM CNghệ - L.Đ.Khang CNghệ - L.Đ.Khang KNS - KNS 2 Toán - T.Đ.Thiện Nhạc - Đ.H.Duy 

4  NNgữ-BN 2 CNghệ - L.Đ.Khang LSĐL - H.K.Dung NNgữ-TC - V.T.Ngọc Toán - T.Đ.Thiện   Nhạc - Đ.H.Duy   KNS - KNS 2   

5           

5 
1 Văn - P.N.Quỳnh Văn - P.N.Quỳnh NNgữ - V.T.Ngọc NNgữ - V.T.Ngọc Văn - L.T.H.Nga NNgữ - U.Q.T.Ý KHTN - V.Mai.Phượng Toán - V.H.Phong NNgữ - U.Q.T.Ý Văn - T.M.A.Đào 

2 NNgữ - B.T.M.Anh KHTN - N.T.P.Thanh GDTC - V.T.Huyền GDCD - N.Q.Nga Văn - L.T.H.Nga GDTC - V.T.Huyền KHTN - V.Mai.Phượng Toán - V.H.Phong LSĐL - N.M.Linh NNgữ - U.Q.T.Ý 

3 Toán - V.T.P.Thảo NNgữ-TC - B.T.M.Anh KHTN - V.Mai.Phượng Văn - T.M.A.Đào Toán - T.Đ.Thiện KHTN - V.Mai.Phượng  NNgữ-BN 3 Văn - N.T.T.Hiền LSĐL - N.M.Linh Toán - T.Đ.Thiện 

4 Toán - V.T.P.Thảo NNgữ-TC - B.T.M.Anh KHTN - V.Mai.Phượng Tin - L.Q.Nam Toán - T.Đ.Thiện   Tin - L.Q.Nam   Văn - T.M.A.Đào   

5           

6 
1 Văn - P.N.Quỳnh NNgữ - B.T.M.Anh GDTC - V.T.Huyền Văn - T.M.A.Đào GDCD - C.Thắm LSĐL - C.Như Toán - V.H.Phong Văn - N.T.T.Hiền Văn - T.M.A.Đào Tin - L.Q.Nam 

2 Văn - P.N.Quỳnh Tin - L.Q.Nam CNghệ - L.Đ.Khang Toán - V.H.Phong Toán - T.Đ.Thiện LSĐL - C.Như Toán - V.H.Phong KHTN - V.Mai.Phượng KHTN - N.T.P.Thanh Toán - T.Đ.Thiện 

3 Toán - V.T.P.Thảo SHL - V.T.P.Thảo LSĐL - H.K.Dung SHL - V.T.Ngọc Toán - T.Đ.Thiện SHL - V.Mai.Phượng CNghệ - L.Đ.Khang SHL - V.H.Phong KHTN - N.T.P.Thanh SHL - N.M.Linh 

4 KHTN - N.T.P.Thanh   Toán - V.H.Phong   Văn - L.T.H.Nga   GDTC - V.T.Huyền   Toán - T.Đ.Thiện   

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THCS Bạch Đằng - Quận 3 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

 Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023 
 

 

THỨ TIẾT 
9A1 (N.T.T.Hiền) 9A2 (N.Đ.Đ.Khoa) 9A3 (P.N.Quỳnh) 9A4 (D.N.A.Huyền) 9A5 (H.Đ.Thứ) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 SHDC - N.T.T.Hiền Văn - N.T.T.Hiền SHDC - N.Đ.Đ.Khoa NNgữ - Đ.T.T.Thảo SHDC - P.N.Quỳnh NNgữ-TC - 

N.T.L.Hương 
SHDC - D.N.A.Huyền Văn - T.M.A.Đào SHDC - H.Đ.Thứ Hóa - N.Đ.Đ.Khoa 

2 Hóa - N.Đ.Đ.Khoa Văn - N.T.T.Hiền Toán - H.Đ.Thứ Toán - H.Đ.Thứ Toán - N.T.Huyền 
NNgữ-TC - 

N.T.L.Hương 
MT - N.Q.Phúc Văn - T.M.A.Đào  NNgữ-BN 3 CNghệ - L.Đ.Khang 

3 Lí - L.P.N.Thanh Toán - N.V.Chiến Văn - L.T.H.Nga Văn - L.T.H.Nga Văn - P.N.Quỳnh MT - N.Q.Phúc NNgữ - Đ.T.T.Thảo Lí - L.P.N.Thanh Toán - H.Đ.Thứ Văn - N.T.T.Hiền 

4 GDCD - Đ.A.Nữ NGLL - N.T.T.Hiền MT - N.Q.Phúc NGLL - N.Đ.Đ.Khoa Văn - P.N.Quỳnh NGLL - P.N.Quỳnh Sinh - D.N.A.Huyền NGLL - D.N.A.Huyền Toán - H.Đ.Thứ NGLL - H.Đ.Thứ 

5           

3 
1 NNgữ - V.T.Ngọc Sinh - K.Trinh KNS - KNS 2 Địa - N.M.Linh NNgữ - N.T.L.Hương NNgữ-TC - 

N.T.L.Hương 
CNghệ - L.Đ.Khang Văn - T.M.A.Đào Văn - N.T.T.Hiền Địa - Đ.T.Ninh 

2 Lí - L.P.N.Thanh Địa - Đ.T.Ninh Hóa - N.Đ.Đ.Khoa Văn - L.T.H.Nga NNgữ - N.T.L.Hương KNS - KNS 2 Văn - T.M.A.Đào Hóa - N.Đ.Đ.Khoa Văn - N.T.T.Hiền MT - N.Q.Phúc 

3 Văn - N.T.T.Hiền  NNgữ-BN 3 Sinh - D.N.A.Huyền NNgữ-TC - Đ.T.T.Thảo GDTC - V.T.Huyền Văn - P.N.Quỳnh NNgữ - Đ.T.T.Thảo Địa - Đ.T.Ninh Lí - L.P.N.Thanh Hóa - N.Đ.Đ.Khoa 

4 Văn - N.T.T.Hiền  NNgữ-BN 3 Lí - T.G.Huy NNgữ - Đ.T.T.Thảo Hóa - N.Đ.Đ.Khoa Văn - P.N.Quỳnh NNgữ - Đ.T.T.Thảo   NNgữ - V.T.Ngọc   

5           

4 
1 KNS - KNS 2 Địa - Đ.T.Ninh Toán - H.Đ.Thứ  NNgữ-BN 3 NNgữ - N.T.L.Hương CNghệ - L.Đ.Khang NNgữ - Đ.T.T.Thảo Sinh - D.N.A.Huyền GDCD - Đ.A.Nữ Sử - N.T.B.Thủy 

2 CNghệ - L.Đ.Khang NNgữ-TC - V.T.Ngọc Toán - H.Đ.Thứ  NNgữ-BN 3 Toán - N.T.Huyền Sinh - D.N.A.Huyền GDTC - V.T.Huyền Địa - Đ.T.Ninh GDTC - T.N.B.Vân Sinh - K.Trinh 

3 Sử - N.T.B.Thủy NNgữ-TC - V.T.Ngọc GDTC - V.T.Huyền GDCD - N.Q.Nga Toán - N.T.Huyền Địa - N.M.Linh Toán - V.H.Phong  NNgữ-BN 3 NNgữ - V.T.Ngọc Địa - Đ.T.Ninh 

4 GDTC - T.N.B.Vân Sinh - K.Trinh CNghệ - L.Đ.Khang Toán - H.Đ.Thứ GDTC - V.T.Huyền Sử - N.H.T.Anh Toán - V.H.Phong   NNgữ - V.T.Ngọc   

5           

5 
1 Hóa - N.Đ.Đ.Khoa MT - N.Q.Phúc NNgữ - Đ.T.T.Thảo NNgữ-TC - Đ.T.T.Thảo GDCD - Đ.A.Nữ  NNgữ-BN 3 Toán - V.H.Phong Sử - N.T.B.Thủy GDTC - T.N.B.Vân Văn - N.T.T.Hiền 

2 Toán - N.V.Chiến GDTC - T.N.B.Vân NNgữ - Đ.T.T.Thảo NNgữ-TC - Đ.T.T.Thảo Văn - P.N.Quỳnh  NNgữ-BN 3 Toán - V.H.Phong Văn - T.M.A.Đào NNgữ - V.T.Ngọc Văn - N.T.T.Hiền 

3 Toán - N.V.Chiến NNgữ-TC - V.T.Ngọc Sử - N.T.B.Thủy Sinh - D.N.A.Huyền Hóa - N.Đ.Đ.Khoa Văn - P.N.Quỳnh NNgữ - Đ.T.T.Thảo   Toán - H.Đ.Thứ KNS - KNS 2 

4 NNgữ - V.T.Ngọc   Văn - L.T.H.Nga Lí - T.G.Huy Lí - L.P.N.Thanh Sinh - D.N.A.Huyền GDTC - V.T.Huyền   Toán - H.Đ.Thứ   

5           

6 
1 Văn - N.T.T.Hiền NNgữ - V.T.Ngọc Toán - H.Đ.Thứ Văn - L.T.H.Nga Địa - N.M.Linh NNgữ - N.T.L.Hương Hóa - N.Đ.Đ.Khoa KNS - KNS 2 Lí - L.P.N.Thanh Toán - H.Đ.Thứ 

2 Văn - N.T.T.Hiền NNgữ - V.T.Ngọc Hóa - N.Đ.Đ.Khoa Văn - L.T.H.Nga Toán - N.T.Huyền NNgữ - N.T.L.Hương Lí - L.P.N.Thanh Văn - T.M.A.Đào Toán - H.Đ.Thứ Văn - N.T.T.Hiền 

3 Toán - N.V.Chiến SHL - N.T.T.Hiền GDTC - V.T.Huyền SHL - N.Đ.Đ.Khoa Toán - N.T.Huyền SHL - P.N.Quỳnh Toán - V.H.Phong SHL - D.N.A.Huyền Văn - N.T.T.Hiền SHL - H.Đ.Thứ 

4 Toán - N.V.Chiến   Địa - N.M.Linh   Lí - L.P.N.Thanh   GDCD - N.Q.Nga   Sinh - K.Trinh   

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THCS Bạch Đằng - Quận 3 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

 Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023 
 

 

THỨ TIẾT 
9A6 (L.P.N.Thanh) 9A7 (L.T.H.Nga) 9A8 (N.T.Huyền)   

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 SHDC - L.P.N.Thanh Sinh - D.N.A.Huyền SHDC - L.T.H.Nga Toán - T.Đ.Thiện SHDC - N.T.Huyền CNghệ - L.Đ.Khang     

2 Lí - L.P.N.Thanh Hóa - N.Đ.Đ.Khoa Sử - N.H.T.Anh Văn - L.T.H.Nga Văn - T.M.A.Đào Lí - L.P.N.Thanh     

3  NNgữ-BN 3 Văn - P.N.Quỳnh NNgữ - N.T.L.Hương  NNgữ-BN 3 Hóa - N.Đ.Đ.Khoa Sinh - D.N.A.Huyền     

4 NNgữ - V.T.Ngọc NGLL - L.P.N.Thanh Văn - L.T.H.Nga NGLL - L.T.H.Nga NNgữ - Đ.T.T.Thảo NGLL - N.T.Huyền     

5           

3 
1 Sinh - D.N.A.Huyền Văn - P.N.Quỳnh Văn - L.T.H.Nga GDTC - T.N.B.Vân Lí - L.P.N.Thanh NNgữ - Đ.T.T.Thảo     

2 NNgữ - V.T.Ngọc Văn - P.N.Quỳnh Văn - L.T.H.Nga NNgữ - N.T.L.Hương Sinh - D.N.A.Huyền NNgữ - Đ.T.T.Thảo     

3 NNgữ - V.T.Ngọc GDCD - Đ.A.Nữ Hóa - N.Đ.Đ.Khoa NNgữ - N.T.L.Hương Văn - T.M.A.Đào Địa - N.M.Linh     

4 Lí - L.P.N.Thanh   KNS - KNS 2   Văn - T.M.A.Đào       

5           

4 
1 GDTC - V.T.Huyền NNgữ - V.T.Ngọc CNghệ - L.Đ.Khang Toán - T.Đ.Thiện Toán - N.T.Huyền MT - N.Q.Phúc     

2 Toán - N.V.Chiến Địa - N.M.Linh MT - N.Q.Phúc Toán - T.Đ.Thiện NNgữ - Đ.T.T.Thảo Toán - N.T.Huyền     

3 Toán - N.V.Chiến   Địa - N.M.Linh Sinh - K.Trinh KNS - KNS 2 Sử - N.T.B.Thủy     

4 MT - N.Q.Phúc   GDCD - N.Q.Nga   Địa - N.M.Linh       

5           

5 
1 Toán - N.V.Chiến GDTC - V.T.Huyền Địa - N.M.Linh Toán - T.Đ.Thiện GDTC - V.T.Huyền Toán - N.T.Huyền     

2 KNS - KNS 2 Sử - N.T.B.Thủy NNgữ - N.T.L.Hương Toán - T.Đ.Thiện Văn - T.M.A.Đào Toán - N.T.Huyền     

3 Văn - P.N.Quỳnh   Lí - L.P.N.Thanh NNgữ - N.T.L.Hương Văn - T.M.A.Đào GDCD - N.Q.Nga     

4 Văn - P.N.Quỳnh   Hóa - N.Đ.Đ.Khoa    NNgữ-BN 3       

5           

6 
1 Toán - N.V.Chiến Văn - P.N.Quỳnh Văn - L.T.H.Nga Toán - T.Đ.Thiện Toán - N.T.Huyền Hóa - N.Đ.Đ.Khoa     

2 Toán - N.V.Chiến Hóa - N.Đ.Đ.Khoa Văn - L.T.H.Nga Lí - L.P.N.Thanh GDTC - V.T.Huyền NNgữ - Đ.T.T.Thảo     

3 Địa - N.M.Linh SHL - L.P.N.Thanh Sinh - K.Trinh SHL - L.T.H.Nga Văn - T.M.A.Đào SHL - N.T.Huyền     

4 CNghệ - L.Đ.Khang   GDTC - T.N.B.Vân   Văn - T.M.A.Đào       

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           

 


